BẢNG TỔNG KẾT VỀ TIẾNG VIỆT
	TT
	Nội dung
	Định nghĩa – Khái niệm
	Ví dụ

	1. 
	Từ đơn
	Từ có một tiếng
	Đẹp, xanh, núi, gà, mèo, …


	2. 
	Từ phức
	Từ có 2 tiếng trở lên.Gồm từ ghép và từ láy:
-  Từ ghép: được tạo ra bằng cách ghép từ: từ ghép đẳng lập và từ ghép chinh phụ.
-  Từ láy: được tạo ra bằng cách láy âm giữa các tiếng.
Có 3 hình thức láy: láy phụ âm, láy vần, láy tiếng.
	- Từ ghép đẳng lập (ghép tổng hợp): nhà cửa, quần áo, trời đất,..
- Từ ghé chính phụ (ghép phân loại): nhà tranh, nhà lá, nhà gỗ,..
- Từ láy: long lanh, lẫm chẫm, xanh xanh…

	3. 
	Thành ngữ
	-  Là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.
-  Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn từ nghĩ đen của các từ tạo nên nó hoặc nhờ sự chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh.
	- Đánh trống bỏ dùi: Việc làm không đến nơi đến chốn, thiếu trách nhiệm.
- Nước mắt cá sấu: Sự thông cảm, thương xót giả dối nhằm đánh lừa người khác.

	4. 
	Nghĩa của từ
	Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính chất, quan hệ, hoạt động…) mà từ biểu thị.
	

	5. 
	Từ nhiều nghĩa
	-  Từ có thể có một hay nhiều nghĩa.
-  Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.
 +  Nghĩa gốc: nghĩa xuất hiện từ đầu, cơ sở của các nghĩa khác.
 +   Nghĩa chuyển: được hình thành từ cơ sở nghĩa gốc.
Có trường hợp: trong câu từ hiểu theo cả nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển.
	Mùa xuân là tết trồng cây
Làm cho đất nước ngày càng xuân.

- Xuân 1: Nghĩa chính: Chỉ thời gian- một mùa trong năm.
- Xuân 2: Nghĩa chuyển: Chỉ sự tươi trẻ..

	6. 
	Từ đồng nghĩa
	-  Những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.
-  Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau
-  Có 2 loại từ đồng nghĩa:
+ Đồng nghĩa hoàn toàn.
+ Đồng nghĩa không hoàn toàn.
-  Không phải từ đồng nghĩa nào cũng thay thế được cho nhau.
	-Từ đồng nghĩa hoàn toàn: Hoa, trái, quả,...
- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn :
+ Ăn , xơi chén
+ Cho, biếu, tặng
+ Chết, hy sinh, bỏ mạng.
…


	7. 
	Từ trái nghĩa
	Là những từ có nghĩa trái ngược  nhau, một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau. Từ trái nghĩa được dùng trong thể đối, tạo sự tương phản, gây ấn tượng mạnh làm lời nói thêm sinh động
	- Trắng>< Đen; Xấu >< Đẹp
- Áo lành >< Áo rách;
 Nấm lành>< Nấm độc; 
Bát lành >< Bát mẻ;
 Tính lành >< Tính ác

	8. 
	Từ đồng âm
	Những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Sử dụng từ đồng âm phải chú ý ngữ cảnh tránh hiểu lầm.
	Con kiến bò đĩa bò.
- Bò 1: động từ chỉ hành động của con kiến.
- Bò 2: danh từ, chỉ tính chất của đĩa thịt.

	9. 
	Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ
	- Nghĩa của từ có thể rộng, hẹp hơn nghĩa của những từ khác.
- Một từ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ đó bao hàm pham vi nghĩ của một từ khác.
- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối vói ngữ này đồng thời có thể có nghĩa hẹp đối vói một từ ngữ khác.
	- Từ động vật lại bao hàm các từ: chim, thú, cá,..
- Từ thú lại bao hàm các từ: voi, hổ, hươu, nai,..

	10. 
	Trường từ vựng
	- Trường từ vựng là tập hợp của những từ có một nét chung về nghĩa .
- Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau vè từ loại.
- Do hiện tượng nhiều nghĩa, một từ có thể thuộc nhiều trường tự vụng khác nhau.
- Người ta thường dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng thêm tính nghệ thuật của ngôn từ và khả năng diễn đạt( nhân hóa, ẩn dụ, so sánh)
	- Thuộc trường “mắt” có các danh từ như: Con ngươi, lông mày,..
-Trường tính cách: hiền lành, độc ác, cởi mở..
- Từ ngọt có:
+ Trường mùi vị( cùng trường với cay, đắng, chát, thơm…)
+ Trường âm thanh( cùng trường với êm dịu, chối tai…)
…

	11. 
	Sự phát triển của từ vựng
	- Cùng với sự phát triển của xã hội, ngôn ngữ cũng biến động, phát triển về mọi phương diện.
Từ vựng phát triển theo các cách sau:
- Phát triển của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng theo 2 phương thức:
+ Phương thức ẩn dụ
+ Phương thức hoán dụ
- Phát triển số lượng các từ ngữ bằng cách:
+ Tạo từ ngữ mới
+ Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
	- Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
>> “Xuân”: mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, thời tiết ấm dần lên, thường được coi là một mùa mở đầu của một năm( nghĩa gốc).
- Ngày xuân em hãy còn dài.
>> “Xuân”: thuộc về tuổi tre( nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ).
- Cũng phường buôn thịt cũng tay buôn người.
>> “ Tay”: người chuyên hoạt động hay giỏi về một môn, một nghề nào đó( Nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ )

	12. 
	Từ mượn
	- Dể biểu thị những sự vật, hiện tương, đặc điểm mà Tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp, là những từ mượn ở tiếng nước ngoài.
- Hai nguồn của từ mượn:
+ Từ mượn tiếng Hán.
+ Từ một số ngôn ngữ Châu Âu: Anh, Pháp, Nga,..
- Mượn từ là một cách để làm giàu tiếng Việt nhưng không nên lạm dugj.
_ Viết từ mượn phải theo quy định chung.
	- Từ mượn tiếng Hán: Giang Sơn, thiên cung, thủy cung, sơn cước, sơn lâm, biên ải..
Từ mượn tiếng nước khác:
Mít ting, ma-két-tinh, sa long, xích đông, sơ mi, xà phòng,…

	13. 
	Từ Hán – Việt
	Trong tiềng Việt có khối lượng khá lớn từ Hán-Việt. Tiếng để cấu tạo từ Hán-Việt gọi là yếu tố Hán-Việt.
- Phần lớn các yếu tố Hán-Việt không được dùng độc lập như từ mà chỉ để tạo từ ghép. Có một số yếu tố được dùng theo hai cách. Nhiều từ Hán-Viết đồng âm mà khác nghiã.

	

	14. 
	Thuật ngữ
	- Là những từ biểu thị khái niệm khoa học, công nghê thường được dùng trong những văn bản khoa học, công nghệ.
- Trong một lĩnh vực khoa học công nghệ, mỗi thuật ngữ biểu thị một khái niệm biểu thị bằng một thuật ngữ.
- Thuật ngữ không có tính biểu cảm.
	- Muối: là hợp chất có thể hòa tam trong nước.
- Tay nâng đĩa muối chén gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
>> Muối 1: là một thuật ngữ, không có tính biểu cảm, không gợi thêm nghĩa nào ngoài muối.
>> Muối 2: là một từ thông thường đứng trong tổ hợp  gừng cay muối mặn để gợi lên những vất vả, gian truân mà con người phải nếm trải trong đời.

	15. 
	Từ địa phương, biệt ngữ xã hội
	- Từ địa phương chỉ được dùng ở những vùng nhất định, từ địa phương được dùng trong giao tiếp toàn dân khi muốn nêu bật tính địa phương.
- Biệt ngữ là những từ dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định do nhu cầu giao tiếp nội bộ.
- Không nên lạm dụng khi sử dụng chúng.
	- Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
- Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào
>> Bắp, bẹ là từ địa phương( có nghĩa là ngô)
- Hôm qua mình phải nhận con ngỗng cho bài tập làm văn ( Ngỗng – điểm 2) 

	16. 
	Trau dồi vốn từ
	- Trau dồi vốn từ là việc làm cần thiết, phải được thực hiện thường xuyên để có điều kiện nói giỏi, viết giỏi tiếng Việt. Trao dồi vốn từ bằng cách:
+ Rèn luyện để nắm được đầy đủ, chính xác nghĩ của từ và cách dùng từ.
+ Rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn từ.
	

	17. 
	Từ tượng thanh, tượng hình
	- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.
-Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
- Tác dụng: từ tượng hình, tượng thanh gợi được hình ảnh, âm thanh cụ thể, sinh động, có giá trị biểu cảm cao, thường được dùng trong văn miêu tả, tự sự.
	- Từ tượng thanh: ào ào, choang choang, lanh lảnh, sang sẳng, choe chóe..
- Từ tượng hình: lắc lư, lảo đảo, ngật ngưỡng, gập ghềnh, liêu xiêu, rũ rượi..

	18. 
	So sánh
	- Là sự đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làn tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Mô hình đầy đủ câu ghéo so sánh gồm hai vế A-B. Mô hình này thực tế có khi thay đổi B-A từ so sánh – A
- Có hai kiểu so sánh: So sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng.
- So sánh là biện pháp tu từ có khả năng biểu cảm cao.
	 Con cò ăn bãi rau răm
Đắng cay chịu vậy đãi bằng cùng ai?
- Con cò: ẩn dụ chỉ người nông dân xưa.
- Bãi rau răm: chỉ hoàn cảnh sống khắc nghiệt của người nông dân với những đắng cay, tủi nhục.

	19. 
	Nhân hóa
	- Là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật…trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
- Có 3 cách nhân hóa:
+ Dùng những từ vốn gọi người để gọi vật.
+ Dùng nhũng từ chỉ hoạt động, suy nghĩ, tình cảm của người để chỉ hoạt động của vật.
Trò chuyện với vật.
	Buồn trông con nhên chăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi chờ mối ai
Buồn chông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ
- Con nhện và ngôi sao được gắn cho những thuộc tính tình cảm như mong nhớ, đợi chờ của con người
- Gọi tên và tả con nhện, ngôi sao thực ra là để nói lên những nỗi niềm vui buồn sâu kín của con người.

	20. 
	Hoán dụ
	- Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nói nhằm tằng sức ợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- có các kiểu hoán dụ thường gặp:
+ Lấy vật(y phục) trên người để chỉ
 người.
+ Lấy bộ phận để gọi toàn thể 
+ Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
+ Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vặt
+ Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

	Áo nâu liền áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên
- Dùng áo nâu (y phục ) để chỉ nông dân, áo xanh (y phục) để chỉ công nhân.
Anh ấy là chân sút trong đội bóng của trường (chân sút chỉ bộ phận)
Lấy các cụ thể chỉ cái trừu tượng : 
Nhà em cách 4 quả đồi 
Cách 3 ngọn núi cách đôi cánh rừng 
(những điều trên là cái cụ thể, cái trừu tượng là sự khó khăn) 
-Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng 
Lớp 9D học rất giỏi 
( Lớp 9D là vật chứa đựng học sinh lớp 9D là vật bị chứa đựng) 
-Lấy dấu hiệu của sự vật chỉ sự vật 
Ngày Huế đổ máu 
(đổ máu là dấu hiệu của chiến tranh vì vậy Ngày Huế đổ máu tương đương với ngày Huế xảy ra chiến tranh)

	21. 
	Ẩn dụ
	Là chuyển đổi tên gọi dựa vào sự giống nhau về một điểm nào đó (do sự liên tưởng của trí óc) giữa các sự vật, hiện tượng nói cách khác ẩn dụ làm chuyển nghĩa tạm thời là những từ chỉ đc dùng với nghĩa đó trong 1 ngữ cảnh nhất định, nghĩa đó không đc đưa vào từ điển (Nói theo 1 cách nôm na, thì không ai thấy Bác Hồ mà lại gọi là "ôi mặt trời'' cả)
	Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào. (Cau, trầu không chỉ ngươi con gái và con trai đang yêu nhau)


	22. 
	Điệp ngữ
	-Khi nói hoạc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lai từ ngữ ( hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
	Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được nhưng mà vẫn chằng chừa
>> Đây là một kiểu điệp ngữ vòng tròn và liên hoàn rất thú vị: muốn chừa -hay ưa-chừa được– chẳng chừa

	23. 
	Nói quá
	_ Là biện pháo tu từ phóng đạt mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
	Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối
>>Nhấn mạnh đêm tháng năm và ngày tháng mười rất ngắn.

	24. 
	Nói giảm nói tránh
	- Là một biện pháp tu từ dùng cách diễn tả tế nhị, uyển chuyển tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề, tránh thô tục, thiếu lịch sự.
	Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Mùa thu đang đẹ nắng xanh trời.
>> từ “ đi” > thay cho từ “ chết” >> giảm nhẹ nỗi đau buồn và sự tiếc thương.

	25. 
	Chơi chữ
	- Là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.
- Các lối chơi chữ thường gặp:
+ Dùng từ ngữ đồng âm
+ Dùng lối nói trại âm
+ Dùng cách điệp âm
+ Dùng lối nói lái
+ Dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa.
- chơi chữ được dùng trong đời sống hàng ngày, trong thơ văn trào phúng, câu đối,..
	Trăng bao nhiêu tuổi già 
Núi bao nhiều tuổi gọi là núi non
- Từ “non” nhiều nghĩa, nó có thể trái nghĩa với từ “già” và cũng có thể đồng nghĩ với từ “núi”.
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa
- Từ “ say sưa” nhiều nghĩa, nó có thể là “ say rượu” và cũng có thế là “ say cô bán rượu”



1. Từ đơn/ Từ ghép
Xét theo cấu tạo: Từ được chia thành:  Từ đơn và Từ phức ( ghép, láy)
· Từ đơn:
· Là từ trùng với một tiếng
· Những từ chỉ: địa danh; trên người; trên một số loại đồ, thực vật; một số từ phiến âm tiếng nước ngoài cũng được coi là từ đơn( tu hú, chích chòe, măng cụt, may ô, xà phòng..)
· Từ ghép:
· Là từ có 2 tiếng trở lên do những từ đơn kết hợp lại thành
· Có 2 loại ghép:
· Đẳng lập( tổng hợp): Các yếu tố ghép ngang hàng bằng nhau. Hai yếu tố ghép cùng loại từ có thể đổi chỗ cho nhau. Khi tách ra chúng là một loại từ có thể đổi chỗ cho nhau. Khi tách ra chúng là một từ đơn độc lập ( quần áo, chạy nhảy, xinh đẹp..)
· Chính phụ( phân loại): 
· Có một yếu tố chính và một yếu tố phụ.
· Yếu tố chính thường đứng trước.
2. Câu
Phân loại câu theo cấu tạo.
· Câu là một tập hợp từ được liên kết với nhau theo những quy tắc nhất định.
· Nội dung: thể hiện đầy đủ trọn vẹn một thông tin.
· Có đầy đủ các thành phần chính
· Sau mỗi câu có dấu chấm câu.
· Các thành phần chính của câu: Là những thành phần không thể thiếu trong một câu bình thường gồm.
· Chủ ngữ: chỉ đối tượng thông báo thường trả lời cho câu hỏi: Ai? Cái gì? ; thường đứng trước danh từ, ngữ danh từ, đại từ.
· Vị ngữ: Chỉ nội dung thông báo thường trả lời cho câu hỏi: Như thế nào? Thường đứng sau chủ ngũ, thường là động từ, tính từ.
· Mở rộng câu: Thành phần phát sinh của câu.
          Để làm phong phú nội dung câu, người ta mởi rộng cấu trúc câu bằng cách thêm vào các thành phần phụ, gồm:
· Định ngữ: để bổ nghĩa cho danh từ; thường đứng trước hoặc sau danh từ.
Định ngữ là thành phần phụ trong câu tiếng Việt. Nó giữ nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ (cụm danh từ). Nó có thể là một từ, một ngữ hoặc một cụm C-V.
- Chị tôi có mái tóc đen. ( đen là từ, làm rõ nghĩa cho danh từ “tóc”. Đen là định ngữ)
- Chị tôi có mái tóc đen mượt mà. (đen mượt mà là ngữ, làm rõ nghĩa cho danh từ “tóc”. Đen mượt mà là định ngữ)
- Quyển sách mẹ tặng rất hay. (mẹ / tặng là cụm C-V, làm rõ nghĩa cho danh từ “Quyển sách”. mẹ tặng là định ngữ)
· Bổ ngữ (phó từ): Bổ ngữ là thành phần phụ đứng trước hoặc sau động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa cho động từ hay tính từ đó và góp phần tạo thành Cụm động từ hay Cụm tính từ.
· VD1: Hà Nội/ đã /nóng/ tới 360.
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· VD2: Cuốn sách rất vui nhộn. (rất là bổ ngữ, làm rõ nghĩa cho tính từ “vui nhộn”, rất vui nhộn được gọi là Cụm tính từ )
· VD3: Gió đông bắc thổi mạnh. (mạnh là bổ ngữ, làm rõ nghĩa cho động từ “thổi”, thổi mạnh được gọi là Cụm động từ).
· Trạng ngữ
Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức là bổ nghĩa cho cả cụm chủ vị trung tâm. Trạng ngữ thường là những từ chỉ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… để biểu thị các ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện, …
Trạng ngữ có thể là một từ, một ngữ hoặc một cụm chủ vị.
Vd1: Thỉnh thoảng, tôi lại về thăm Ngoại.
“Tôi / lại về thăm Ngoại” là một cụm chủ – vị, được từ Thỉnh thoảng bổ nghĩa, làm rõ việc tôi về thăm Ngoại là không thường xuyên, do đó Thỉnh thoảng là trạng ngữ. Còn khi phân loại trạng ngữ thì Thỉnh thoảng là từ chỉ về thời gian nên Thỉnh thoảng trong câu trên là trạng ngữ chỉ thời gian.
- Với giọng nói từ tốn, bà kể em nghe về tuổi thơ của bà.
     “Với giọng nói từ tốn” là trạng ngữ chỉ cách thức.
- Trước cổng trường, từng tốp các em nhỏ tíu tít ra về.
      “Trước cổng trường” là trạng ngữ chỉ địa điểm.
- Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chúng ta phải học tập và rèn luyện thật tốt.
“Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ” là trạng ngữ chỉ mục đích.
- Cô bé dậy thật sớm thổi giúp mẹ nồi cơm, vì muốn mẹ đỡ vất vả.
“Vì muốn mẹ đỡ vất vả”  là trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
9. Các phương tiện biểu thị ý nghĩa cầu khiến/mệnh lệnh
Các từ dùng để biểu thị ý nghĩa cầu khiến/mệnh lệnh được chia thành hai nhóm: 1) phó từ và 2) từ tình thái. 
- Những phó từ dùng để tạo câu mệnh lệnh là: hãy, đi, đừng, chớ. (xem lại phần Phụ từ)
- Những từ tình thái dùng để biểu thị ý nghĩa cầu khiến/động viên/thúc giục là: nào, vào, thôi, nhé. 
+ Bình thường, chỉ cần sử dụng những từ nói trên cũng đủ thể hiện ý nghĩa cầu khiến/động viên/thúc giục. Ví dụ:
1) Mọi người vào đây cả nào!
2) Hết giờ rồi, về thôi!
3) Anh mua nhiều nhiều vào!
4) Đi cẩn thận nhé!
+ Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta có thể kết hợp các từ tình thái này với các phó từ ‘hãy’, ‘đi’ đã nêu ở trên để tăng thêm ý nghĩa cầu khiến/mệnh lệnh. Ví dụ:
1) Mọi người hãy vào đây cả nào!/ Mọi người hãy vào đây cả đi nào!
2) Anh hãy mua nhiều nhiều vào!
3) Hết giờ rồi, hãy về thôi!/ Hết giờ rồi, hãy về đi thôi!
4) Hãy đi cẩn thận nhé!/ Hãy ăn no đi nhé!
+ Ngoài ra, từ ‘nhé’, ‘nào’ còn có thể kết hợp với các từ ‘thôi’, ‘vào’ thành cặp để tăng thêm ý nghĩa động viên/thúc giục và tính biểu cảm. Ví dụ:
1) Hết giờ rồi, về thôi nào!/ Hết giờ rồi, về thôi nhé!
2) Con đi đứng cẩn thận vào nào!/ Con đi đứng cẩn thận vào nhé!
– Ngoài các từ nêu trên, với một số trường hợp, ta còn có thể sử dụng phó từ ‘lên’, và cũng có thể kết hợp nó các từ ‘nào’, ‘nhé’ nói trên để thể hiện ý nghĩa cầu khiến/ động viên/ thúc giục. Tuy nhiên, từ ‘lên’ có thể dùng với các tính từ. Ví dụ:
1) Cười lên!</Cười lên nào!/ Cười lên đi!/ Hãy cười lên đi!
2) Tươi lên!/ Tươi lên nhé!/ Hãy tươi lên nào!
10. Các phương tiện biểu thị ý nghĩa dạng
Để biểu thị ý nghĩa ‘dạng bị động’, tiếng Việt dùng hai nhóm từ: 1) các phụ từ: ‘được’, ‘bị’, và 2) các giới từ: ‘do’, ‘bởi’.
- Các phụ từ ‘được’ và ‘bị’ vốn là những động từ (xem lại phần Từ loại tiếng Việt) đã được ngữ pháp hóa, do đó khi sử dụng cần phân biệt hai chức năng của chúng: chức năng biểu thị sự may/rủi và chức năng biểu thị ‘dạng bị động’ của động từ. Ví dụ, so sánh:
1) Người kia được cơm rượu lại được ba quan tiền. (‘được’ là động từ)
2) Ra đường, phụ nữ thường được nhìn kĩ hơn. (‘được’biểu thị dạng bị động)
- Từ ‘được’ dùng để biểu thị ‘dạng bị động’ nhưng có kèm theo nghĩa ‘tích cực’, vì vậy, về nguyên tắc, ta chỉ có thể kết hợp nó với những động từ có nghĩa ‘tích cực’ như: khen, tặng, thưởng, yêu, thương, xây dựng, …mà không thể kết hợp nó với những động từ có nghĩa ‘tiêu cực’ như: ghét, đánh, mắng, bỏ tù, từ chối,… Ví dụ:
1) Chị Hà được thưởng Tết 10 triệu đồng. (+)
2) Một cô gái được giết trong khách sạn. (-)
- Trái lại, từ ‘bị’ dùng để biểu thị ‘dạng bị động’ nhưng có kèm theo nghĩa ‘tiêu cực’, vì vậy, về nguyên tắc, ta chỉ có thể kết hợp nó với những động từ có nghĩa ‘tiêu cực’,… mà không thể kết hợp nó với những động từ có nghĩa ‘tiêu cực’. Ví dụ:
1) Vì anh mà em bị mắng. (+)
2) Cuốn tiểu thuyết đã bị tặng thưởng giải nhất của Hội Nhà văn. (-)
- Trên đây là những ví dụ về câu dạng bị động chỉ có chủ ngữ (ngữ pháp) mà không có ‘chủ thể’ của hành động/hoạt động. Nguyên tắc chung khi sử dụng ‘được’ và ‘bị’ trong trường hợp này là: đặt các phụ từ này trực tiếp trước các động từ. Đối với những câu bị động có cả chủ ngữ (ngữ pháp) và ‘chủ thể’ của hành động/hoạt động, cần phải tuân theo mô hình kết cấu chung như sau:
S + (được/bị) + A + V
Ví dụ:
1) Bài ca của ông được nhiều người mến mộ.
3) Nó vừa bị cô ấy tát cho hai cái.
- Các giới từ ‘do’, ‘bởi’ có ý nghĩa trung hòa và thường được dùng theo mô hình kết cấu sau:
N + (do) + A + V (‘do’ thay cho ‘được’/ ‘bị’)
N + (được/bị) + V + (bởi) + A
Ví dụ:
1) Đây là loại ôtô do công ti Toyota sản xuất.
2) Bộ bàn ghế được làm ra bởi những người thợ tài hoa. 
Ghi chú: 
* Trong thực tế có thể bắt gặp những trường hợp, trong đó ‘được/bị’ được dùng không theo nguyên tắc đã nêu ở trên. Đó là cách sử dụng mang tính chất tu từ và do đó ý nghĩa của các từ này có thể thay đổi. Ví dụ:
1) Chẳng ai muốn bị cô ấy yêu.
2) Được thủ trưởng nhắc nhở là một vinh dự.
* Cũng có thể bắt gặp những trường hợp, trong đó ‘được’ và ‘bị’ được sử dụng cùng với nhau. Đó cũng là những trường hợp sử dụng mang tính chất tu từ và ý nghĩa chung sẽ phụ thuộc vào ‘được’ (nghĩa ‘tích cực’). Ví dụ:
Bà vẫn ao ước được … bị hiếp dâm nữa mà không bao giờ cái dịp hiếm có ấy lại tái hiện. (Vũ Trọng Phụng) 
* Ngoài ra, có những trường hợp, trong đó việc sử dụng cả ‘được’và ‘bị’ đều có thể được chấp nhận. Khi ấy sự khác nhau về nghĩa (tốt hay xấu) sẽ phụ thuộc vào thái độ của người nói đối với hiện thực. Ví dụ:
1) Nội dung tờ quảng cáo đã bị thay đổi.
2) Nội dung tờ quảng cáo đã được thay đổi.
Phụ từ tiếng Việt
1. Định từ
- Định từ là loại phụ từ chuyên đi kèm với danh từ để bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ. Đó là các từ: những, các, mọi, mỗi, từng, một.
- Các định từ những, các được kết hợp với danh từ để tạo ra số nhiều. Sự khác biệt giữa các định từ này thể hiện ở chỗ: những dùng để tạo ra số nhiều hạn chế, còn các dùng để tạo ra số nhiều nói chung, ví dụ:
– Tôi nhớ những đêm Hà Nội thơm nồng mùi hoa sữa.
– Các nơi trên thế giới đang chuẩn bị đón năm mới. 
Vì lý do đó, từ ‘những’ có thể kết hợp với các đại từ nghi vấn, còn từ ‘các’ thì không có khả năng đó. Ví dụ: Có thể nói những gì, những ai, nhưng không thể nói các gì, các ai.
- Định từ mọi cũng đi với danh từ để tạo ra số nhiều nhưng nó còn bao hàm nghĩa “tất cả”. Tuy nhiên, khác với đại từ tất cả, định từ ‘mọi’ kết hợp với danh từ ở cùng một vị trí giống như ‘những’ và ‘các’, còn vị trí của ‘tất cả’ là ở trước các định từ đó. Ví dụ: Có thể nói “Tất cả các người” hoặc “Tất cả những ngày”, nhưng không thể nói “Mọi các người” hay “Mọi những ngày”. Hơn nữa, từ ‘mọ’i luôn luôn chỉ số nhiều còn ‘tất cả’ có thể chỉ số ít. So sánh:
tất cả ngày/mọi ngày;
tất cả gia đình/mọi gia đình
Ngoài ra, từ ‘mọi’ còn có thể dùng để chỉ thời gian đã qua, ví dụ:
Tháng bảy năm nay trời không mưa nhiều như mọi năm
.
– Các từ mỗi, một, từng dùng để biểu thị số ít. ‘mỗi’ và ‘một’ có thể thay thế nhau trong một số trường hợp, do đó có thể đi với nhau thành cặp. Ví dụ, câu:
“Bà cụ có biết đâu rằng các cô gái non bây giờ mỗi năm mỗi mốt”
có thể viết thành: “Bà cụ có biết đâu rằng các cô gái non bây giờ mỗi năm một mốt”. 
Sự khác nhau cơ bản giữa chúng là: ‘một’ chỉ biểu thị số ít tương đương với số từ “một” trong khi ‘mỗi’ còn dùng để biểu thị tính đơn lẻ hay cá thể của một sự vật trong tập hợp. So sánh:
Mỗi người phải chạy hai vòng quanh sân vận động.
Một người phải chạy hai vòng quanh sân vận động còn những người khác chỉ chạy một vòng.
– Từ từng có nét nghĩa giống với mỗi và một vì nó cũng dùng để biểu thị số ít nhưng nó còn bao hàm thêm nét nghĩa ‘diễn ra lần lượt’. Ví dụ:
Ông đến từng bàn, bắt tay từng người.
Cũng giống như ‘mỗi’, định từ ‘từng’ có thể đi với ‘một’ thành cặp từ ‘từng … một’ nhưng không bao giờ có thể thay thế nó bằng ‘một’. Ví dụ:
– Từng ngày, mẹ thầm hỏi con đã đi những đâu.
– Hãy kiểm tra từng nhà một!
2. Phó từ (bổ ngữ)
- Phó từ là những phụ từ đi kèm với động từ và tính từ để thể hiện các ý nghĩa ngữ pháp, cách thức, mức độ hay kết quả của hành động, hoạt động.
- Phó từ chỉ thời gian là những phụ từ dùng để thể hiện ý nghĩa thời: đã, đang, sẽ, vừa, mới, sắp, từng. Điểm đặc biệt của các phó từ nhóm này là chúng không chỉ được dùng để thể hiện thời tuyệt đối mà còn có thể dùng để thể hiện thời tương đối. Vì vậy, khi sử dụng, cần phải có điểm quy chiếu để phân biệt rõ thời gian của các sự kiện hay đặc trưng tính chất. Ví dụ: Trong câu:
Ngày mai anh đã lên đường rồi à? Tôi nghĩ là 5 ngày nữa chứ!
thì đã biểu thị thời quá khứ tương đối (ngày mai) so với thời điểm quy chiếu trong tương lai: ‘5 ngày nữa’. 
- Phó từ phủ định: không, chưa, chẳng(chả). Các phó từ không và chẳng thường đi với các động từ và tính từ để biểu thị ý nghĩa phủ định, nhưng chúng cũng có thể đi với các danh từ, đại từ để phủ định sự tồn tại của sự vật hay hiện tượng. Ví dụ:
– Nàng nhớ con nằm trong tổ lạnh
Không chăn, không nệm ấm, không màn.” (Tố Hữu)
– Không gì có thể so sánh với vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.
– Không ai ở đây không biết nó.
- Phó từ tạo câu mệnh lệnh: hãy, đi, đừng, chớ. Trong khẩu ngữ, hãy thường được thay thế bằng hẵng. Ví dụ:
Chúng ta hẵng (hãy) nghỉ một chút đã!
Các phó từ đừng và chớ dùng để bày tỏ lời yêu cầu hay khuyên bảo người nghe không thực hiện hoặc ngừng thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ:
– Chị đừng đi chuyến tàu này!
– Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba!
Khi cần làm rõ yêu cầu người nghe ngừng tiến hành một hành động, có thể kết hợp chúng với nữa. Ví dụ:
Đừng chơi với nó nữa!
Nói chung, đừng và chớ có nghĩa giống nhau, tuy nhiên chớ thường có ý nghĩa răn đe nhiều hơn.
- Phó từ chỉ sự đồng nhất hay lặp đi lặp lại: cũng, đều, vẫn, còn, mải, lại, cứ, mãi, nữa.
+ cũng, đều, vẫn, còn, mải, lại, cứ là những phó từ đứng trước vị từ.
+ mãi, nữa là những phó từ đứng sau vị từ.
+ Riêng phó từ lại có thể đứng trước hoặc sau động từ.
+ Từ cũng có thể được thay thế bằng từ vẫn trong trường hợp nó được dùng để biểu thị sự mâu thuẫn hay trái ngược của sự kiện. Khi ấy chúng thường được kết hợp với các từ tình thái như: phải, bị, hoặc phó từ phủ định không. Ví dụ:
– Ốm gần chết cũng phải đi/ Ốm gần chết vẫn phải đi.
– Rẻ thế chứ rẻ nữa cũng không mua.
+ Từ cứ ngoài việc biểu thị sự không thay đổi của hành động, hoạt động hay trạng thái còn được dùng để biểu thị ý nghĩa cầu khiến. Ví dụ:
– Anh cứ nói với nó là tôi không cho vay!
+ Từ lại có thể được kết hợp với nữa khi đứng trước động từ để biểu thị sự tiếp tục của hành động, nhưng khi đi sau động từ để biểu thị sự lặp lại của hành động thì không thể kết hợp trực tiếp với nữa. Ví dụ: Có thể nói:
Họ lại uống nữa.
nhưng không thể nói: “Chị ấy đọc lại cuốn sách ấy nữa.” mà phải nói: “Chị ấy đọc lại cuốn sách ấy một lần nữa.”.
– Phó từ chỉ mức độ: rất, quá, lắm, khá, khí, hơi.
+ Các từ rất, khá, khí, hơi đều đứng trước các tính từ và động từ, còn quá, lắm thì đi sau.
+ Khi quá đứng trước tính từ hoặc động từ thì nó dùng để chỉ mức độ nhưng khi đi sau tính từ hoặc động từ, nó còn có nghĩa như một thán từ. Ví dụ:
– Cái áo này quá chật.
– Cảnh ở đây đẹp quá!
+ Trong một số trường hợp, các từ rất, quá, lắm có thể đi với danh từ, ví dụ:
rất sinh viên
quá lời
quá chén
lắm tiền
+ Hai phó từ khá và khí thường có nghĩa giống nhau, nhưng ‘khí’ có phạm vi sử dụng hẹp hơn ‘khá’ và có thể có nghĩa tiêu cực (chê bai, mỉa mai), vì thế thường chỉ đi với những từ biểu thị ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ: Có thể nói:
Thức ăn ở đây khá rẻ.
nhưng không nói: Thức ăn ở đây khí rẻ.
hoặc có thể nói:
Chị ấy khá đảm đang.
nhưng không thể nói: Chị ấy khí đảm đang. 
- Phó từ chỉ kết quả: mất, được, ra.
Các phó từ này đều đứng sau vị từ để chỉ kết quả của hoạt động hay hành động. Ví dụ:
– Xuýt nữa tôi quên mất.
– Nó không đậy, nên chuột ăn mất hai cái bánh.
– Tôi nghĩ ra một cách để đuổi khéo nó.
- Phải mất hai năm trời công an mới tìm được thủ phạm vụ giết người cướp của.
– Phó từ chỉ hướng diễn biến: ra, lên, đi, lại.
Tất cả các phó từ này cũng đều đứng sau vị từ để chỉ hướng diễn biến của quá trình.
+ Các phó từ ra, lên dùng để chỉ hướng diễn biến tích cực hoặc được coi là tích cực. Ví dụ:
– Dạo này trông anh có vẻ béo lên một chút.
– Đi tắm biển về, ai cũng thấy khỏe ra.
+ Các phó từ đi, lại dùng để chỉ hướng diễn biến tíêu cực hoặc được coi là tiêu cực. Ví dụ:
– Khí hậu trái đất càng ngày càng xấu đi.
– Bị ốm hơn một tháng, người nó quắt lại.
– Phó từ biểu thị sự đánh giá bất lợi: cho, phải.
Các phó từ này đều đứng sau vị từ để biểu thị sự đánh giá tiêu cực đối với hàng động hay hoạt động. Ví dụ:
– Anh không nên làm thế, người ta cười cho.
– Ai cũng thương chị Lan lấy phải người chồng nghiện hút. 
- Phó từ chỉ tần suất: thường, hay, năng, thường xuyên, luôn, luôn luôn.
+ Các phó từ thường, hay, năng chỉ đứng trước vị từ. Riêng các phó từ thường và hay còn có thể kết hợp với nhau. Ví dụ:
– Anh năng đi lại, mẹ thày em thương.
– Về mùa này, Sa Pa hay có sương mù.
– Những người hiền lành thường hay yếu đuối.
+ Phó từ luôn thường đứng trước vị từ để biểu thị tần số của hành động hay hoạt động. Khi đi sau vị từ, nó còn có thể biểu thị cách thức của hành động hay hoạt động. Ví dụ:
– Ở châu Âu, tôi luôn cảm thấy khô miệng.
– Tôi gặp nó luôn.
– Không thấy ai, nó lấy luôn hai quả cam cho vào túi.
+ Các phó từ thường xuyên và luôn luôn có thể đứng trước hoặc sau vị từ mà ý nghĩa không thay đổi. Ví dụ:
– Họ thường xuyên vắng nhà./ Họ vắng nhà thường xuyên.
– Người già luôn luôn mất ngủ./ Người già mất ngủ luôn luôn.
___________________________________________________________________
Câu hỏi và bài tập
1/ Hãy phân biệt định từ và phó từ. Từ từng có ý nghĩa gì khi đi với danh từ và động từ?
2/ Hãy phân biệt ý nghĩa của các cặp từ mỗi/một, mỗi/từng, tất cả/mọi và cho ví dụ minh họa.
3/ Các phó từ chỉ thời gian trong tiếng Việt có đặc điểm gì? Hãy tìm ví dụ để chứng minh rằng các từ đã, đang, sẽ, sắp vừa chỉ thời tuyệt đối vừa chỉ thời tương đối.
4/ Hãy phân biệt ý nghĩa của hai phó từ đừng và chớ và cho ví dụ minh họa.
5/ Hãy chỉ ra những câu sai trong các câu dưới đây:
– Tình hình chuyển biến mau lẹ, từng ngày mỗi khác.
– Hôm qua, vào giờ này, anh Hải còn đang ngồi trên máy bay.
– Người em cứ đi mải đi mải cho đến khi gặp một con sông lớn.
– Chúng tôi nài nỉ quá, chị Vân đành hát lại nữa bài hát.
– Chị An là một người biết điều, không bao giờ nói quá lời.
– Cái xe này khí tốt mà rẻ, anh nên mua đi.
– Chị ấy thường xuyên đi chợ thế mà cũng mua phải của ôi.
– Ra viện, anh ấy hết sức tẩm bổ nhưng còn không béo lại chút nào.
Nội dung NP tiếng Việt 
Ghi chú: 
* Trong thực tế có thể bắt gặp những trường hợp, trong đó ‘được/bị’ được dùng không theo nguyên tắc đã nêu ở trên. Đó là cách sử dụng mang tính chất tu từ và do đó ý nghĩa của các từ này có thể thay đổi. Ví dụ: 
1) Chẳng ai muốn bị cô ấy yêu.
2) Được thủ trưởng nhắc nhở là một vinh dự.
* Cũng có thể bắt gặp những trường hợp, trong đó ‘được’ và ‘bị’ được sử dụng cùng với nhau. Đó cũng là những trường hợp sử dụng mang tính chất tu từ và ý nghĩa chung sẽ phụ thuộc vào ‘được’ (nghĩa ‘tích cực’). Ví dụ:
1) Bà vẫn ao ước được … bị hiếp dâm nữa mà không bao giờ cái dịp hiếm có ấy lại tái hiện.
(Vũ Trọng Phụng) 
* Ngoài ra, có những trường hợp, trong đó việc sử dụng cả ‘được’và ‘bị’ đều có thể được chấp nhận. Khi ấy sự khác nhau về nghĩa (tốt hay xấu) sẽ phụ thuộc vào thái độ của người nói đối với hiện thực. Ví dụ: 
1) Nội dung tờ quảng cáo đã bị thay đổi.
2) Nội dung tờ quảng cáo đã được thay đổi.
11. Phó từ chỉ sự đồng nhất hoặc lặp lại
- Để chỉ sự đồng nhất/giống nhau hoặc sự lặp lại của các hành động/hoạt động/trạng thái, tiếng Việt chủ yếu sử dụng các phó từ: ‘cũng, đều, vẫn, còn, mải, cứ, mãi, nữa, lại’.
+ ‘cũng, đều, vẫn, còn, mải (mải miết), cứ’ là những phó từ thường được dùng để chỉ sự đồng nhất/giống nhau của hành động/hoạt động/ trạng thái và được đặt trước vị từ (động, tính từ, đại từ). Đáng chú ý là các phó từ này có thể kết hợp với nhau để nhấn mạnh thêm sự đồng nhất/giống nhau của hành động/hoạt động. Ví dụ: 
1) Anh ấy cũng vẫn chưa viết xong khóa luận.
2) Chúng tôi cũng đều ăn cơm cả rồi..
3) Đã hai giờ sáng mà Hân vẫn còn thức
4) Họ đều còn đang ngủ.
5) Đêm đã xuống, nhưng họ vẫn cứ làm việc.
6) Họ vẫn mải nói chuyển riêng.
+ ‘mãi’ là phó từ thường được sử dụng sau động từ. Tuy nhiên, khi đi với động từ ‘là’ (‘być’) nó thường đứng trước, còn khi đi với các tính từ thì, nói chung, vị trí có thể linh hoạt. Ví dụ:
1) Người em cứ đi mãi, đi mãi.
2) Chúng tôi nguyện mãi là bạn tốt của nhau.
3) Chúc em mãi tươi trẻ!/Chúc em tươi trẻ mãi!
- Để chỉ sự lặp lại của hành động/hoạt động, tiếng Việt dùng các phó từ: ‘lại’, ‘nữa’. Cả hai phó từ này đều có thể kết hợp với các phó từ đã nêu ở trên để vừa chỉ sự giống nhau vừa chỉ sự lặp lại của hành động/hoạt động. 
+ Phó từ ‘nữa’ đứng sau vị từ. Ví dụ: 
1) Họ vẫn muốn hát nữa.
2) Tôi cũng không muốn đến đấy nữa.
+ Phó từ ‘lại’ có thể đứng trước hoặc sau vị từ và có ý nghĩa khác nhau. Khi đứng trước vị từ, nó biểu thị ‘sự tiếp tục’ của hành động, nhưng khi đi sau vị từ thì nó biểu thị ‘sự lặp lại’ của hành động. Ví dụ, so sánh:
Họ lại uống./ Họ đề nghị anh hát lại.
+ Từ ‘lại’ có thể kết hợp với ‘nữa’, tuy nhiên, khi đứng sau động từ thì nó không thể kết hợp trực tiếp với ‘nữa’ mà phải có nhóm từ ‘một lần’, ‘hai lần’… đi theo sau. Ví dụ:
1) Họ lại hát nữa. (+)
2) Họ hát lại nữa. (-)
3) Họ hát lại (bài hát ấy) một lần nữa. (+)
* Tuy nhiên, khi động từ được dùng ở dạng phủ định thì ‘lại’ có thể kết hợp trực tiếp với ‘nữa’. Ví dụ:
Họ không hát lại nữa. (+)
5. Hư từ chỉ phương tiện và cách thức (tiếp theo)
5.2. Các giới từ: với, cùng
- Các giới từ ‘với’ và ‘cùng’ là những giới từ dùng để biểu thị đối tượng cùng tham gia vào một hành động hay hoạt động nên có chức năng tương đương nhau. Do vậy, chúng có thể được dùng để thay thế cho nhau, hoặc kết hợp với nhau thành một cặp. Ví dụ, hãy so sánh:
Câu 1: Tôi sẽ đi với anh lên thành phố.
Câu 2: Tôi sẽ đi cùng anh lên thành phố.
Câu 3: Tôi sẽ đi cùng với anh lên thành phố.
- Các giới từ này còn có thể biểu thị quan hệ giữa sự vật hoặc hiện tượng và đặc điểm hay thuộc tính đi kèm của chúng, tuy nhiên ‘với’ hoặc ‘cùng với’ thường được sử dụng nhiều hơn ‘cùng’. Ví dụ:
Đến Nha Trang, họ thuê một căn phòng với đầy đủ tiện nghi để ở.
Tiếng Việt ít dùng ‘cùng’ trong những trường hợp như thế này.
- Tuy nhiên, giữa hai giới từ này có sự khác biệt nhất định: với có thể dùng để chỉ cách thức hay điều kiện của hành động/hoạt động nhưng ‘cùng’ không có khả năng này. So sánh:
Câu 1: Họ đang làm việc với quyết tâm cao để hoàn thành dự án. (+)
Câu 2: Họ đang làm việc cùng quyết tâm cao để hoàn thành dự án. (-)
6. Các hư từ chỉ địa điểm, hoàn cảnh
Để chỉ quan hệ giữa hành động/hoạt động và địa điểm, hoàn cảnh diễn ra của chúng, tiếng Việt dùng nhóm giới từ: ở, tại, trong, ngoài, trên, dưới, giữa.
- Hai giới từ ‘ở’ và ‘tại’ có chức năng gần giống nhau (biểu thị nghĩa địa điểm nói chung), do đó có thể thay thế nhau trong hầu hết các trường hợp và có thể kết hợp với nhau thành giới từ ghép: ‘ở tại’. Ví dụ:
1/ Anh Phan làm việc ở nhà.
2/ Anh Phan làm việc tại nhà.
3/ Anh Phan làm việc ở tại nhà.
- Các giới từ: ‘trong, ngoài, trên, dưới, giữa’ biều thị nghĩa địa điểm/ hoàn cảnh kèm theo hướng quan sát. Do đó chúng còn có thể đi với các động từ để chỉ phương hướng. Ví dụ:
1/ Tàu hỏa đang chạy vào trong đường hầm.
2/ Mọi người không nên đi ra ngoài nhà khi trời bão.
3/ Tôi vừa thấy họ đi lên trên tầng hai.
- Cần lưu ý:
+ Khi sử dụng các giới từ ‘trong, ngoài, trên, dưới’, cần phải căn cứ vào vị trí quan sát (vị trí tương đối của người nói/người nghe) hoặc thói quen tâm lí của người Việt, Ví dụ, so sánh:
1/ Con mèo đang ngủ ngoài sân./ Con mèo đang ngủ trong sân.
2/ Thuyền đậu kín trên sông. / Thuyền đậu kín dưới sông.
3/ Ngoài chợ có nhiều tin đồn rất lạ./ Trong chợ có có thể mua hàng rẻ hơn.
+ Tuy ‘ở’ và ‘tại’ có chức năng giống nhau nhưng ‘ở’ có thể kết hợp với các giới từ ‘trong, ngoài, trên, dưới, giữa’ còn tại thường không có khả năng này. Cũng chính vì vậy, chỉ có thể có kết hợp ‘ở tại’ mà không có kết hợp ‘tại ở’. Ví dụ:
Bình thường nói: Anh Phan đang làm việc ở trong phòng.
nhưng không nên nói: Anh Phan làm việc tại trong phòng.
hoặc có thể nói: Đám cưới được tổ chức ở tại đình làng.
Nhưng không nói: Đám cưới được tổ chức tại ở đình làng.
+ Giới từ ‘ở’ còn có thể biểu thị đối tượng của hành động/hoạt động trong khi ‘tại’ không có chức năng này. Ví dụ:
Có thể nói: Chúng tôi tin tưởng ở ban lãnh đạo.
nhưng không thể nói: Chúng tôi tin tưởng tại ban lãnh đạo.
7. Các phương tiện thể hiện ý nghĩa ‘thời’
Các hư từ dùng để thể hiện ý nghĩa ‘thời’ trong tiếng Việt gọi là phó từ chỉ thời gian.
- Phó từ chỉ thời gian là các từ: đã, chưa, đang, sẽ, vừa, mới, sắp, từng.
Điểm đặc biệt của các phó từ nhóm này là chúng không chỉ được dùng để thể hiện thời tuyệt đối mà còn có thể dùng để thể hiện thời tương đối. Vì vậy, khi sử dụng, cần phải có điểm quy chiếu để phân biệt rõ thời gian của các sự kiện hay đặc trưng tính chất. Ví dụ, trong câu:
Ngày mai anh đã đi rồi à? Tôi nghĩ là 5 ngày nữa chứ!
thì ‘đã’ biểu thị thời quá khứ tương đối (ngày mai) so với thời điểm quy chiếu trong tương lai: 5 ngày nữa.
Hoặc trong các ví dụ sau:
1/ Tôi nghe nói anh ấy mới được tăng lương tháng trước.
2/ Tôi nghe nói tháng sau anh ấy mới được tăng lương.
thì ‘mới’ dùng để chỉ quá khứ hay tương lai là dựa vào các từ quy chiếu: tháng trước/tháng sau.
Thế nào là định ngữ và thế nào là vị ngữ. 
- Vị ngữ: Là một trong hai nòng cốt câu (C-V), nó thường đứng sau chủ ngữ và giữ nhiệm vụ làm rõ tính chất, hoạt động của chủ ngữ. Nó có thể là một từ, một ngữ hay là một cụm chủ vị và nó trả lời cho câu hỏi "Ra sao?", "Như thế nào?","Làm gì?"... 
Ví dụ: 
Câu "Tôi ăn cơm." thì Chủ ngữ là "tôi" và Vị ngữ là "ăn cơm". 
Ta đặt câu hỏi để tìm vị ngữ là: Tôi làm gì? Trả lời "Tôi ăn cơm" thì "ăn cơm" là vị ngữ. 
- Định ngữ: Là thành phần phụ trong câu tiếng Việt nó giữ nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ (cụm danh từ). Nó có thể là một từ, một ngữ hoặc một cụm C-V. 
Ví dụ: 
Câu"Quyển sách anh tặng rất hay" thì "Quyển sách" là chủ ngữ, "rất hay" là vị ngữ (có thể nói kỹ "hay" là vị ngữ và "rất" là bổ ngữ). "anh tặng" là cụm C-V làm định ngữ bổ nghĩa cho danh từ "quyển sách" ("anh" là CN và "tặng" là VN). 
Chắc đến đây bạn hiểu rõ vị ngữ và định ngữ rồi chứ nhỉ? 
Thực ra môn Tiếng Việt rất khoa học và dễ nhớ, nếu bạn là người có căn bản TV thì không khó khăn gì, còn nếu bạn lờ mờ thì rắc rối đấy, người ta nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà. Hiện nay có nhiều người VN mà không rành sử dụng Tiếng Việt hoặc viết sai nhiều lỗi chính tả thông thường, thật buồn phải không bạn? Tôi nghĩ, ta là người VN thì nên biết rõ TV để sử dụng cho đúng, đừng để người nước ngoài họ cười cho. Chúc bạn thành công. 
Vị ngữ là bộ phận thứ hai nêu hoạt động, tính chất... của sự vật, sự việc nêu ở chủ ngữ . Còn định ngữ là thành phần bổ nghĩa cho danh từ hoặc cụm danh từ. 
Ví dụ: Em làm bài tập toán 
->Vị ngữ là làm bài tập toán, định ngữ là toán bổ nghĩa cho bài tập 
                               ẨN DỤ HOÁN DỤ
1. GIỮA ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ CÓ NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU:
ẨN DỤ:
 Giữa hai sự vật, hiện tượng có mối quan hệ tương đồng, tức giống nhau về phương diện nào đó.(hình thức; cách thức thực hiện; phẩm chất; cảm giác).
Ẩn dụ lâm thời biểu hiện mối quan hệ giống nhau giữa hai sự vật.
Cơ sở của ẩn dụ dựa trên sự liên tưởng giống nhau của hai đối tượng bằng so sánh ngầm.
Về mặt nội dung(cấu tạo bên trong), ẩn dụ phải rút ra nét cá biệt giống nhau giữa hai đối tượng vốn là khác loại, không cùng bản chất. Nét giống nhau là cơ sở để hình thành ẩn dụ, đồng thời cũng là hạt nhân nội dung của ẩn dụ.
Chức năng chủ yếu của ẩn dụ là biểu cảm. Hiện nay ẩn dụ được dùng rộng rãi trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau, không những trong văn xuôi nghệ thuật mà còn trong phong cách chính luận nhưng nhiều nhất vẫn là trong thơ ca.
HOÁN DỤ
Giữa hai sự vật, hiện tượng có mối quan hệ tương cận, tức đi đôi, gần gũi với nhau (bộ phận - toàn thể; vật chứa đựng - vật bị chứa đựng; dấu hiệu của sự vật - sự vật; cụ thể - trừu tượng).
Hoán dụ biểu thị mối quan hệ gần gũi, có thực giữa đối tượng biểu hiện và đối tượng được biểu hiện.
Cơ sở của hoán dụ dựa trên sự liên tưởng kề cận của hai đối tượng mà không so sánh.
Về mặt nội dung cơ sở để hình thành hoán dụ là sự liên tưởng phát hiện ra mối quan hệ khách quan có thực có tính chất vật chất hoặc logic giữa các đối tượng.
Chức năng chủ yếu của hoán dụ là nhận thức. Nó được dùng trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau nhưng thường đắc dụng trong văn xuôi nghệ thuật, vì sức mạnh của nó vừa ở tính cá thể hoá và tính cụ thể vừa ở tính biểu cảm kín đáo và sâu sắc.
2. NHƯNG ẨN DỤ VÀ HOÁN DỤ VẪN CÓ NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU:
Cả ẩn dụ và hoán dụ đều lấy tên sự vật, hiện tượng này để gọi tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.
Về mặt hình thức hoán dụ giống ẩn dụ ở chỗ chỉ có một vế (vế biểu hiện), còn vế kia(vế được biểu hiện) bị che lấp đi.
Nó được dùng trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau.
 3. THỰC HÀNH:
Để nhận biết rõ hơn chúng ta thử thực hành qua một số bài tập sau:
Bài tập1:
Chỉ ra các ẩn dụ và nêu ý nghĩa ẩn dụ trong các câu ca dao, câu thơ sau:

 A.                              Trăm năm đành lỗi hẹn hò
                      Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
*Gợi ý:
Cây đa bến cũ - những kỷ niệm đẹp
Con đò khác đưa - cô gái đã đi lấy người con trai khác làm chồng - đã thay đổi, xa nhau…
(Tác giả dân gian đã chọn được hình ảnh ẩn dụ đẹp,quen thuộc, gợi nhớ diễn đạt được một lời oán trách kín đáo). 
B.                     Thuyền ơi có nhớ bến chăng
              Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
*Gợi ý:
 thuyền - người con trai (người đang xuôi ngược, đi lại - di động)
 bến -  người con gái (kẻ đang đứng đó, ở lại - cố định)
Đặt trong quan hệ song song: thuyền - bến, những vật cần có nhau, luôn luôn gắn bó - so sánh ngầm.
(hình ảnh ẩn dụ gần gũi, đẹp dễ rung động diễn tả được nỗi nhớ, tấm lòng rất mực thủy chung, chờ đợi của người con gái).
C                                  
Dưới trăng quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu lập loè đơm bông.
*Gợi ý:
 lửa lựu -  mùa hè (hoa lựu màu đỏ, nở vào đầu hè - ý nói mùa hè đang đến)
D.                               
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
 Tôi đưa tay tôi hứng.
 *Gợi ý:
 con chim chiền chiện -  cuộc sống mới
 hót - ca ngợi mùa xuân, đất nước, cuộc đời mới đầy sức sống đang trỗi dậy (tiếng reo vui của con người)
 giọt (tiếng hót- chuyển đổi cảm giác )- ca ngợi cái đẹp của sáng xuân cũng là cái đẹp của cuộc đời, cuộc sống.
 hứng (tiếng hót- chuyển đổi cảm giác ) - sự thừa hưởng một cách trân trọng những thành quả cách mạng           .                
Bài tập 2  
a.Phân biệt ẩn dụ và hoán dụ trong câu thơ sau của Nguyễn Bính:
                                  Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
                              Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào.
*Gợi ý:  
 - Hoán dụ:
 thôn Đoài, thôn Đông - người thôn Đoài, người thôn Đông (ẩn)
 - Ẩn dụ:
 cau, trầu - chỉ người đang yêu, đang nhớ nhau -  cách nói lấp lửng, bóng gió trong tình yêu đôi lứa(ẩn)
b. Xác định hoán dụ trong ví dụ sau:
                        Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
                        Bắp chân đầu gối vẫn săn gân. (Tố Hữu)
*Gợi ý : bắp chân đầu gối vẫn săn gân -  tinh thần kháng chiến dẻo dai (ẩn)
Bài tập 3
Tìm và phân tích ẩn dụ và hoán dụ trong các ví dụ sau:
            a.       Khăn thương nhớ ai
                        Khăn rơi xuống đất
                        Khăn thương nhớ ai
                        Khăn vắt lên vai (Ca dao)
            b.       Áo chàm đưa buổi phân li
                    Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.  (Tố Hữu)
             c.        Về thăm nhà Bác làng Sen
                  Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.   (Nguyễn Đức Mậu)
             d.         Bàn tay ta làm lên tất cả
                  Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
                                                
*Gợi ý:             
a. Khăn thương nhớ - người con gái (em - ẩn) - miêu tả tâm trạng của cô gái một cách kín đáo, đây là ẩn dụ
b. Áo chàm- con người (người dân Việt Bắc - ẩn) - lấy vật(y phục) trên người để chỉ người, đây là hoán dụ
c. Lửa hồng- Màu đỏ của hoa râm bụt( ẩn)-  màu đỏ, lửa hồng giống nhau (tương đồng) về hình thức (màu sắc), đây là ẩn dụ.
d. Bàn tay- con người lao động - lấy bộ phận con người để chỉ toàn thể con người, đây là hoán dụ
sỏi đá- đất xấu, bạc màu, đất đồi núi.- thiên nhiên khắc nghiệt.
cơm- lương thực, cái ăn, cái phục vụ con người, thành quả lao động-  Ca ngợi lao động, sức sáng tạo kì diệu của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt, đây là ẩn dụ
Bài tập 4 :a.        
 “Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền” (1)
Có thể thay bằng :
“Chàng ơi có nhớ thiếp chăng
Thiếp thì một dạ khăng khăng đợi chàng” (2)
Được không? Vì sao ?    
 *Gợi ý:
Bề ngoài thì được bởi:
Trong câu (1) giữa  Chàng , thiếp – đối tượng được biểu hiện - ẩn  có sự liên tưởng tương đồng(Giống nhau) với Thuyền , bến – hình ảnh biểu hiện
Trong cả hai câu (1)và(2) có sự tương đồng - giống nhau :
- Thuyền - chàng: không cố định , dễ thay đổi
- Bến - thiếp        : cố định , không thay đổi
Giá trị biểu cảm: những người có quan hệ tình cảm gắn bó nhưng phải xa nhau (khẳng định sự thủy chung)
Nhưng cách tỏ tình “dũng cảm” nói “toạc” ra như ở câu 2 thì chẳng còn vẻ kín đáo tế nhị, e thẹn, bóng gió xa xôi… như tâm trạng của những người mới yêu, đang yêu nữa ! nên nó chằng thành ca dao , chẳng thành ẩn dụ nữa.
  b.                            Trăm năm đành lỗi hẹn hò
                         Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Cô gái , vợ - Chàng trai , chồng(đối tượng được biểu hiện) - ẩn  Giống nhau, tương đồng với cây đa , bến cũ - con đò (hình ảnh biểu hiện)
Cụ thể hơn:           
Cây đa , bến cũ  làm ta liên tưởng đến: Cô gái , người vợ ở nhà với nét nghĩa cố định, không thay đổi.
Còn con đò làm ta nghĩ đến: Chàng trai , người chồng với công việc nay đây mai đó: không cố định, dễ thay đổi.
Tạo nên giá trị biểu cảm: những người có quan hệ tình cảm gắn bó nhưng phải xa nhau, phải thay đổi…  (thể hiện sự luyến tiếc, oán trách thầm kín…)
Như vậy cả (a) và (b) đều có sự giống nhau, đều dùng tên gọi của B - Lấy hình ảnh biểu hiện (Thuyền , bến - Cây đa , bến cũ - con đò ) để gọi tên cho A (A ẩn) (Chàng , thiếp) - đối tượng được biểu hiện. Nhờ có mối quan hệ tương đồng (cố định - thủy chung ; di dời - dễ thay đổi). Tạo được giá trị biểu cảm  từ phép tu từ ẩn dụ với sự liên tưởng tương đồng.
Bài tập 5. 
  Xác định và phân tích biện pháp tu từ trong các ví dụ sau:
A.                         
“Em tưởng giếng sâu
Em nối sợi gàu dài
Ai ngờ giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây”       (Ca dao)
*Gợi ý:
	A (vế được biểu hiện)
	B ( vế biểu hiện)

	- Tình cảm chân thật, sâu sắc
- Vun đắp tình cảm
- Tình cảm hời hợt
     -Tiếc công vun đắp tình cảm
	-Giếng sâu
-Gàu dài
- Giếng cạn
   - Sợi dây


 Hàm ý than thở, oán trách người yêu - Ẩn dụ

B.                     Dưới trăng quyên đã gọi hè
              Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm  bông  -  (Nguyễn Du)
*Gợi ý:
A: Mùa hè;	B: Lửu lựu lập lòe (Bức tranh mùa hè sinh động - Ẩn dụ)

C.
“Đầu xanh đã tội tình gì ,
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi”
                                                                       
Ở đây, dùng tên gọi của B - lấy hình ảnh biểu hiện (Đầu xanh, Má hồng – Là những từ chỉ bộ phận (đầu , má) để gọi tên cho A (A ẩn) – hình ảnh được biểu hiện ( “Tuổi thơ”, “Tuổi trẻ , “Thanh xuân”, “Mĩ nhân”, “Nàng Kiều”, “ Phận gái lầu xanh” - Con người) - nhờ có mối quan hệ bộ phận - toàn thể (của con người)                   
         (Toàn thể-A)                                                   (Bộ phận-B)
- Người con gái đẹp , nàng Kiều ...                       Đầu xanh
- Tuổi trẻ , tuổi thơ , tuổi thanh niên                      Má hồng
Tạo được giá trị biểu cảm: Số phận bất hạnh của con người trong xã hội phong kiến. Nhận thức vấn đề được rút ra từ phép tu từ hoán  dụ

D.       
“ Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn liền với thị thành đứng lên”
*Gợi ý:
	A
	B

	Nông dân(Cái bên ngoài//cái bên trong)
Công nhân(Cái áo // con người)
	- Áo nâu
    - Áo xanh


Giá trị nhận thức:
Các tầng lớp, giai cấp đứng lên xây dựng đất nước – Hoán dụ

E.                      
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
* Gợi ý
	A
	B

	- Sức lao động Tương cận (gần nhau)
- Đất xấu, bạc màu
- Lúa gạo        (Bộ phận chỉ toàn thể)
	-  Bàn tay
- Sỏi đá
      - Cơm


 Ca ngợi sức lao động con người trước thiên nhiên khắc nghiệt – Hoán dụ

F.
Xác định và phân tích các biện pháp tu từ đã học (nếu có)
“ Mắt thương nhớ ai
     Mắt ngủ không yên”
                                       
*Gợi ý :
- B: Mắt;    	  A (ẩn): Cô gái
(lấy cái bộ phận để nói cái toàn thể - Hoán dụ )

G. Xác định và phân tích các biện pháp tu từ đã học (nếu có)
   “ Hắn đã tới cái dốc bên kia cuộc đời “ ( Nam Cao)
*Gợi ý :
+ B:            “..cái dốc bên kia cuộc đời”
+ A (ẩn) : Quá nửa đời người.
(không còn trẻ , bệnh tật , ốm đau , cô độc - Ẩn dụ)



LƯU Ý:
Trong từng đoạn thơ, văn cụ thể có thể chứa đựng cùng một lúc nhiều phép tu từ:
Ví dụ:          
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
                                                        
Trong hai câu thơ trên vừa có cả hoán dụ , ẩn dụ, nói quá.
“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ trầu không thôn nào”.

Trong hai câu thơ trên vừa có cả ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa.
Do đó, khi gặp trường hợp cụ thể (tùy theo yêu cầu bài tập, đề ra…) chúng ta cần xem xét kỹ để phát hiện hết….
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